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XXVIL PHẨM NGHIỆP ĐẠO
(KAMMAPATHAVAGGA)

I. KINH SÁT SANH (Pãnãtipãtĩsuttăý^ (A. II. 253)
264. Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo5 như vậy tương xứng bị rơi

r Ị.

vào địa ngục. Thê nào là bôn pháp?
Tự mình sát sanh, khích lệ người khác sát sanh, chấp nhận sát sanh và tán 

thán sát sanh.
Thành tựu với bốn pháp này5 này các Tỷ-kheo5 như vậy tương xứng bị rơi 

vào địa ngục.
Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo? như vậy tương xứng được sanh 

lên cõi trời. Thế nào là bốn pháp?
Tự mình từ bỏ sát sanh, khích lệ người khác từ bỏ sát sanh, chấp nhận từ bỏ 

sát sanh và tán thán từ bỏ sát sanh.
Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được 

sanh lên cõi trời.

II. KINH TRỘM CẮP (Adinnãdãyĩsuttă) (A. II. 253)
265. (Như trên, pháp ở đây là “tự mình lấy của không cho" và "tụ* mình 

từ bỏ lấy của không cho").

III. KINH TÀ HẠNH (Micchãcãrĩsutta) (4 II. 254)
266. (Như trên, pháp ở đây là "tự mình tà hạnh trong các dục,, và "tụ* mình 

từ bỏ tà hạnh trong các due99).

IV. KINH NÓI DỐI (Musãvãdĩsutta) (4 II. 254)
267. (Như trên, pháp ở đây là "tụ* mình n6i láo" và "tụ* mình từ bỏ nói lao,9).

V. KINH NÓI HAI LƯỠI (Pisunavãcãsutta) (A. II. 254)
268. (Như trên, pháp ở đây là "tự mình nói hai lưỡi,9 và "từ bỏ nói hai hr&i").

VI. KINH NÓI LỜI THÔ Ác (Pharusavãcãsutta) (Ắ. II. 254)
269. (Như trên, pháp ở đây là "tự mình nói lời thô ác" V以“từ bỏ nói lời 

thô ác')
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VII. KINH NÓI LỜI VÔ ÍCH (Samphappaỉãpasutta) (A. II. 255)
270. (Như trên, pháp ở đây là “tự mình nói lời phù phiếm,, và "từ bỏ nói lời 

phù phiếm,,).

VIII. KINH THAM (Abhifjhalusutta) (A. IL 255)
271. (Như trên, pháp ở đây là “tự mình tham duc^ và "tự mình không 

tham dục,^).

IX. KINH TÂM SÂN (Byãpannacittasutta) (A, IL 255)
272. (Như trên5 pháp ở đây là “tự mình có tâm sân hận^, và "tự mình không 

có tâm sân hận,9).

X. KINH TÀ KIẾN (MicchãdiỊỊhisutta) (Ả, II. 255)
273. Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi 

vào địa ngục. Thế nào là bốn pháp?
Tự mình có tà kiến, khích lệ người khác có tà kiến, chấp nhận tà kiến và tán 

thán tằ kiến.
Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo? như vậy tương xứng bị rơi 

vào địa ngục.
Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo5 như vậy tương xứng được sanh 

lên cõi trời. Thế nào là bốn pháp?
Tự mình có chánh kiến, khích lệ người khác có chánh kiến, chấp nhận 

chánh kiến và tán thán chánh kiến.
Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được 

sanh lên cõi trời.
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